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 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG KHOA HỌC LIÊN NGÀNH VÀ NGHỆ THUẬT 
               

 

THÔNG BÁO  

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học  

năm học 2023 - 2024 

 

B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành 

 

STT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 

Chức 

danh 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyên ngành 

1 Khối ngành II      

1.1 Nghệ thuật thị giác      

 Bùi Thị Thanh Hoa 27/05/1985 Nữ  Tiến sĩ Lý luận và lịch sử mỹ thuật 

 Ngô Xuân Phú 08/05/1981 Nam  Thạc sĩ Nhiếp ảnh 

 Nguyễn Quang Vinh 09/10/1988 Nam  Thạc sĩ Mỹ thuật 

 Nguyễn Thế Sơn 20/04/1978 Nam  Thạc sĩ Thiết kế nghệ thuật học 

 Nguyễn Thị Tuệ Thư 21/10/1991 Nữ  Thạc sĩ Hội họa – đồ họa in ấn 

 Phạm Minh Quân 22/12/1993 Nam  Thạc sĩ Văn hóa học 

 Thái Nhật Minh 17/9/1984 Nam 
 

Thạc sĩ 
Mỹ thuật (Mỹ thuật tạo hình – 

Điều khắc) 

 Trần Thị Thy Trà 18/02/1984 Nữ  Tiến sĩ Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật 

 Trần Yên Thế 03/02/1970 Nam 
 

Tiến sĩ 
Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật 

ứng dụng 

 Triệu Minh Hải 24/02/1982 Nam 
 

Thạc sĩ 
Lý luận, lịch sử điện ảnh, 

truyền hình 

1.2 Thiết kế sáng tạo      

 Đặng Thu Phương 30/08/1988 Nữ  Thạc sĩ 
Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật 

ứng dụng 

 Hoàng Diễn Thanh 16/04/1969 Nam  Thạc sĩ 
Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật 

ứng dụng 

 Hoàng Thị Tuyết Mai 12/08/1979 Nữ  Tiến sĩ Văn học 

 Lê Thị Hà 18/10/1981 Nữ  Thạc sĩ 
Khoa học chính trị và quản trị 

nhà nước 

 Lư Thị Thanh Lê 05/12/1986 Nữ  Tiến sĩ Văn học dân gian 

 Ngô Đức Duy 28/10/1994 Nam  Thạc sĩ Báo chí học 

 Ngô Viết Hoàn 21/10/1987 Nam  Tiến sĩ Văn học so sánh 

 
Nguyễn Hoàng Phương 

Minh 
29/10/1990 Nam  Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng 



STT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 

Chức 

danh 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyên ngành 

 Nguyễn Hồng Nhung 05/02/1989 Nữ  Thạc sĩ 
Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật 

ứng dụng 

 Nguyễn Thị Thanh Mai 02/06/1983 Nữ  Tiến sĩ Văn hóa học 

 Trần Quốc Trung 19/11/1985 Nam  Tiến sĩ Quản lý giáo dục 

 Trương Thị Thu Thủy 26/07/1982 Nữ  Thạc sĩ 
Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật 

ứng dụng 

 Phạm Quỳnh Phương 20/06/1972 Nữ PGS Tiến sĩ Nhân học Văn hóa 

1.3 Di sản học (Thạc sĩ)      

 Đào Mạnh Đạt 29/08/1982 Nam  Tiến sĩ Văn hóa học 

 Hoàng Thúy Quỳnh 13/12/1982 Nữ  Tiến sĩ Khảo cổ học 

 Lư Thị Thanh Lê 05/12/1986 Nữ  Tiến sĩ Văn học dân gian 

 Mai Thị Hạnh 19/05/1981 Nữ  Tiến sĩ Văn hóa dân gian 

 Nguyễn Thị Thanh Mai 02/06/1983 Nữ  Tiến sĩ Văn hóa học 

 Phạm Thị Kiều Ly 24/12/1982 Nữ  Tiến sĩ Khoa học ngôn ngữ 

 Trần Hoài 22/11/1982 Nam  Tiến sĩ Nhân học Văn hóa và Xã hội 

 Trần Thị An 26/01/1966 Nữ PGS Tiến sĩ Văn học 

 Vũ Đường Luân 02/08/1982 Nam  Tiến sĩ Lịch sử 

 Nguyễn Thị Hiền 12/06/1965 Nữ GS Tiến sĩ Văn hóa dân gian 

 Phạm Quỳnh Phương 20/06/1972 Nữ PGS Tiến sĩ Nhân học Văn hóa 

1.4 Di sản học (Tiến sĩ)      

 Đào Mạnh Đạt 29/08/1982 Nam  Tiến sĩ Văn hóa học 

 Hoàng Thúy Quỳnh 13/12/1982 Nữ  Tiến sĩ Khảo cổ học 

 Lư Thị Thanh Lê 05/12/1986 Nữ  Tiến sĩ Văn học dân gian 

 Mai Thị Hạnh 19/05/1981 Nữ  Tiến sĩ Văn hóa dân gian 

 Nguyễn Thị Thanh Mai 02/06/1983 Nữ  Tiến sĩ Văn hóa học 

 Phạm Thị Kiều Ly 24/12/1982 Nữ  Tiến sĩ Khoa học ngôn ngữ 

 Phan Quang Anh 06/07/1988 Nam  Tiến sĩ 
Truyền thông và Phương tiện 

truyền thông 

 Trần Hoài 22/11/1982 Nam  Tiến sĩ Nhân học Văn hóa và Xã hội 

 Trần Thị An 26/01/1966 Nữ PGS Tiến sĩ Văn học 

 Trần Yên Thế 03/02/1970 Nam  Tiến sĩ 
Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật 

ứng dụng 

 Nguyễn Văn Hiệu 29/12/1973 Nam PGS Tiến sĩ Ngôn ngữ học 

 Vũ Đường Luân 02/08/1982 Nam  Tiến sĩ Lịch sử 

 Nguyễn Thị Hiền 12/06/1965 Nữ GS Tiến sĩ Văn hóa dân gian 

 Phạm Quỳnh Phương 20/06/1972 Nữ PGS Tiến sĩ Nhân học Văn hóa 

1.5 
Công nghiệp văn hóa 

và sáng tạo 
     

 Bùi Thị Thanh Hoa 27/05/1985 Nữ  Tiến sĩ Lý luận và lịch sử mỹ thuật 

 Hoàng Thị Tuyết Mai 12/08/1979 Nữ  Tiến sĩ Văn học 

 Huỳnh Thị Hòa 10/08/1976 Nữ  Tiến sĩ Kinh tế quốc tế 

 Ngô Viết Hoàn 21/10/1987 Nam  Tiến sĩ Văn học so sánh 

 Nguyễn Hữu Cung 12/03/1978 Nam  Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

 Nguyễn Thu Thủy 09/05/1979 Nữ  Tiến sĩ Ngôn ngữ học 

 Nguyễn Văn Huấn 12/05/1982 Nam  Tiến sĩ Khoa học máy tính 



STT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 

Chức 

danh 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyên ngành 

 Nguyễn Văn Minh 03/12/1984 Nam  Thạc sĩ Khoa học Y sinh 

 Phạm Thị Thanh Hằng 13/02/1988 Nữ  Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

 Trần Điệp Thành 03/09/1973 Nam  Tiến sĩ Quốc tế học 

 Trần Thị Thy Trà 18/02/1984 Nữ  Tiến sĩ Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật 

 Trần Yên Thế 03/02/1970 Nam  Tiến sĩ 
Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật 

ứng dụng 

 Nguyễn Văn Hiệu 29/12/1973 Nam PGS Tiến sĩ Ngôn ngữ học 

 Nguyễn Việt Khôi 24/04/1979 Nam PGS Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh 

2 Khối ngành III      

2.1 Quản trị thương hiệu      

 Bùi Đại Dũng 01/05/1964 Nam  Tiến sĩ Kinh tế 

 Bùi Thị Thanh Hương 08/02/1982 Nữ  Tiến sĩ Địa lý 

 Đỗ Huy Thưởng 29/04/1977 Nam  Tiến sĩ Kinh tế quốc tế 

 Huỳnh Thị Hòa 10/08/1976 Nữ  Tiến sĩ Kinh tế quốc tế 

 Kiều Thị Yến 28/7/1990 Nữ  Thạc sĩ Quan hệ công chúng 

 Nguyễn Anh Thư 02/04/1981 Nữ  Tiến sĩ Giáo dục 

 Nguyễn Thị Thu Hương 01/04/1985 Nữ  Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

 Nguyễn Thu Hương 22/11/1983 Nữ  Tiến sĩ kinh tế 

 Nguyễn Thu Thủy 09/05/1979 Nữ  Tiến sĩ Ngôn ngữ học 

 Nguyễn Văn Minh 03/12/1984 Nam  Thạc sĩ Khoa học Y sinh 

 Trần Minh Anh 02/4/1998 Nữ  Thạc sĩ Marketing và Bán hàng quốc tế 

 Trần Nhật Lam Duyên 03/03/1988 Nữ  Tiến sĩ Kinh tế tài nguyên 

 Hoàng Trọng Nghĩa 23/10/1975 Nam  Tiến sĩ Quản lý giáo dục 

 Nguyễn Kiều Oanh 30/06/1973 Nữ  Tiến sĩ Quản lý giáo dục 

 Nguyễn Việt Khôi 24/04/1979 Nam PGS Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh 

2.2 
Quản lí giải trí và sự 

kiện 
     

 Đỗ Cẩm Thơ #N/A #N/A  Tiến sĩ #N/A 

 Hoàng Thị Thu Hà 27/09/1986 Nữ  Tiến sĩ 
Nghiên cứu văn hoá và truyền 

thông 

 Mai Thị Hạnh 19/05/1981 Nữ  Tiến sĩ Văn hóa dân gian 

 
Nguyễn Thị Thanh 

Hồng 
26/06/1988 Nữ  Thạc sĩ 

Marketing và Nghiên cứu thị 

trường 

 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
05/10/1978 Nữ  Tiến sĩ 

Khoa học chính trị và quản trị 

nhà nước 

 Nguyễn Thị Thu Hà 09/07/1979 Nữ  Thạc sĩ Quản lý giáo dục 

 Nguyễn Thu Thủy 09/05/1979 Nữ  Tiến sĩ Ngôn ngữ học 

 Nguyễn Văn Huấn 12/05/1982 Nam  Tiến sĩ Khoa học máy tính 

 Phạm Thị Thanh Hằng 13/02/1988 Nữ  Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

 Phan Quang Anh 06/07/1988 Nam  Tiến sĩ 
Truyền thông và Phương tiện 

truyền thông 

 Trần Điệp Thành 03/09/1973 Nam  Tiến sĩ Quốc tế học 

 Trần Hoài 22/11/1982 Nam  Tiến sĩ Nhân học Văn hóa và Xã hội 

 
Vũ Đình Hoàng Anh 

Tuấn 
14/02/1992 Nam  Thạc sĩ Truyền thông 



STT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 

Chức 

danh 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyên ngành 

 Nguyễn Văn Hiệu 29/12/1973 Nam PGS Tiến sĩ Ngôn ngữ học 

2.3 
Quản trị đô thị thông 

minh và bền vững 
     

 Đinh Việt Hưng 18/12/1973 Nam  Tiến sĩ 
Môi trường Sinh thái & Biến 

đổi khí hậu 

 Đỗ Xuân Đức 05/02/1984 Nam  Tiến sĩ Khoa học môi trường 

 Dương Văn Hào 07/01/1986 Nữ  Tiến sĩ Địa vật lý – phóng xạ 

 Hoàng Văn Hiệp 04/12/1991 Nam  Thạc sĩ 
Địa chất môi trường, Địa hoá 

môi trường 

 Nguyễn Bích Ngọc 26/11/1987 Nữ  Tiến sĩ Quy hoạch quản lý đô thị 

 Nguyễn Cẩm Chi 06/06/1978 Nữ  Tiến sĩ 
Khoa học vũ trụ, môi trường và 

không gian 

 Nguyễn Thị Oanh 20/01/1991 Nữ  Thạc sĩ Biến đổi khí hậu 

 Dư Đức Thắng 14/09/1978 Nam  Tiến sĩ Toán ứng dụng 

 Nguyễn Ngọc Trực 14/05/1981 Nam PGS Tiến sĩ Địa kỹ thuật 

2.4 
Quản trị tài nguyên di 

sản 
     

 Hoàng Thúy Quỳnh 13/12/1982 Nữ  Tiến sĩ Khảo cổ học 

 Lê Quang Pháp 25/10/1994 Nam  Thạc sĩ Việt Nam học 

 Phạm Thị Kiều Ly 24/12/1982 Nữ  Tiến sĩ Khoa học ngôn ngữ 

 Trần Thị An 26/01/1966 Nữ PGS Tiến sĩ Văn học 

 Vũ Đường Luân 02/08/1982 Nam  Tiến sĩ Lịch sử 

 Nguyễn Thị Hiền 12/06/1965 Nữ GS Tiến sĩ Văn hóa dân gian 

3 Khối ngành IV      

3.1 Biến đổi khí hậu      

 Bùi Đại Dũng 01/05/1964 Nam  Tiến sĩ Kinh tế 

 Bùi Thị Thanh Hương 08/02/1982 Nữ  Tiến sĩ Địa lý 

 Đinh Việt Hưng 18/12/1973 Nam  Tiến sĩ 
Môi trường Sinh thái & Biến 

đổi khí hậu 

 Đỗ Xuân Đức 05/02/1984 Nam  Tiến sĩ Khoa học môi trường 

 Trần Nhật Lam Duyên 03/03/1988 Nữ  Tiến sĩ Kinh tế tài nguyên 

 Dư Đức Thắng 14/09/1978 Nam  Tiến sĩ Toán ứng dụng 

 Nguyễn Ngọc Trực 14/05/1981 Nam PGS Tiến sĩ Địa kỹ thuật 

3.2 Khoa học bền vững      

 Đỗ Huy Thưởng 29/04/1977 Nam  Tiến sĩ Kinh tế quốc tế 

 Dương Văn Hào 07/01/1986 Nữ  Tiến sĩ Địa vật lý – phóng xạ 

 Nguyễn Anh Thư 02/04/1981 Nữ  Tiến sĩ Giáo dục 

 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
05/10/1978 Nữ  Tiến sĩ 

Khoa học chính trị và quản trị 

nhà nước 

 Nguyễn Thu Hương 22/11/1983 Nữ  Tiến sĩ kinh tế 

 Phan Quang Anh 06/07/1988 Nam  Tiến sĩ 
Truyền thông và Phương tiện 

truyền thông 

 Trương Thị Huệ 12/10/1982 Nữ  Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

 Nguyễn Kiều Oanh 30/06/1973 Nữ  Tiến sĩ Quản lý giáo dục 

3.3 
Biến đổi khí hậu và 

phát triển bền vững 
     



STT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 

Chức 

danh 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyên ngành 

 Bùi Đại Dũng 01/05/1964 Nam  Tiến sĩ Kinh tế 

 Bùi Thị Thanh Hương 08/02/1982 Nữ  Tiến sĩ Địa lý 

 Đinh Việt Hưng 18/12/1973 Nam  Tiến sĩ 
Môi trường Sinh thái & Biến 

đổi khí hậu 

 Dương Văn Hào 07/01/1986 Nữ  Tiến sĩ Địa vật lý – phóng xạ 

 Nguyễn Cẩm Chi 06/06/1978 Nữ  Tiến sĩ 
Khoa học vũ trụ, môi trường và 

không gian 

 Trần Nhật Lam Duyên 03/03/1988 Nữ  Tiến sĩ Kinh tế tài nguyên 

 Nguyễn Ngọc Trực 14/05/1981 Nam PGS Tiến sĩ Địa kỹ thuật 

4 Khối ngành V      

4.1 
Quản lí phát triển đô 

thị 
     

 Đinh Thế Anh 21/12/1986 Nam  Tiến sĩ 
Quy hoạch Đô thị và Nông 

thôn 

 Đỗ Xuân Đức 05/02/1984 Nam  Tiến sĩ Khoa học môi trường 

 Nguyễn Bích Ngọc 26/11/1987 Nữ  Tiến sĩ Quy hoạch quản lý đô thị 

 Nguyễn Cẩm Chi 06/06/1978 Nữ  Tiến sĩ 
Khoa học vũ trụ, môi trường và 

không gian 

 Vũ Hoài Đức 30/12/1973 Nam  Tiến sĩ Kiến trúc 

 Lê Phước Anh 15/12/1973 Nam  Tiến sĩ 
Địa lý, kiến trúc  

và quy hoạch 

4.2 
Kiến trúc và Thiết kế 

cảnh quan 
     

 Chu Mạnh Hùng 16/8/1984 Nam  Tiến sĩ Lâm nghiệp 

 Đinh Thế Anh 21/12/1986 Nam  Tiến sĩ 
Quy hoạch Đô thị và Nông 

thôn 

 Hoàng Anh 12/02/1979 Nam  Tiến sĩ Quy hoạch và kiến trúc 

 Lê Duy Khương 11/7/1985 Nam  Tiến sĩ Ký thuật môi trường 

 Lê Minh Sơn 12/01/1992 Nam  Tiến sĩ Kinh tế phát triển 

 Lê Xuân Thái 15/02/1982 Nam  Tiến sĩ Khoa học môi trường 

 
Nguyễn Thị Tuyết 

Trinh 
24/11/1995 Nữ  Thạc sĩ Quản lý phát triển đô thị 

 Vũ Hoài Đức 30/12/1973 Nam  Tiến sĩ Kiến trúc 

 Lê Phước Anh 15/12/1973 Nam  Tiến sĩ 
Địa lý, kiến trúc  

và quy hoạch 

 

                                                                        Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024 

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                                                                                        Nguyễn Văn Hiệu 
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